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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

ĐÁP ÁN & THANG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Xác suất Thống kê và ứng dụng + XSTK cho KHMT 

Mã học phần:  71ITAI41103 và 71ITDS40203 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71ITAI41103_01,..,05 và 

233_71ITDS40203_01,..,05 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

Cách thức làm bài thi & nộp bài thi : 

- Sinh viên làm bài thi trên file word (file_mẫu Bài Làm). 

- SV làm bài thi tại phòng máy tính. 

- SV được tham khảo tài liệu: sách; vở; tài liệu photocopy.  

- SV không được sử dụng điện thoại Smartphone & Internet, 4G trong thời gian làm bài 

thi. 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký hiệu 

CLO 
Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 

1,2,3,4,5 

Luật phân phối 

và bảng phân 

phối xác suất 

 

Tự luận 40% 1 4.0  

CLO 

1,2,3,4,5 

Ước lượng trung 

bình 

 

Tự luận 30% 1 3.0  

CLO 

1,2,3,4,5 

Kiểm định giả 

thiết 

 

Tự luận 30% 1 3.0  
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III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu 1: 

a) (2.0 điểm) Cho biến ngẫu nhiên liên tục X, có quy luật phân phối chuẩn  X ~ N(7; 25). Hãy 

viết hàm mật độ xác suất f(x) và xác định các đặc trưng số: E(X), Var(X), (X), Mode(X). 

Ta có:  

Ta có:   X ~ N(7; 25), nên 𝜇 = 7, 𝜎 = 5,     (0.25 đ)        

Hàm mật độ         (0.5 đ) 

nên: f(x) = 
1

5√2𝜋 
 𝑒−

(𝑥−7)2

50                       (0.5 đ) 

Đặc trưng số: Mode(X) = 7 (0.25 đ);  E(X) = 7; Var(X) = 25; (X) = 5.           (0.5 đ) 

b) (2.0 điểm) Hộp có 19 viên bi, trong đó có 5 viên màu đỏ, còn lại màu trắng. Rút đồng thời 3 

viên bi và gọi X là số viên bi màu đỏ được rút ra. Tìm luật phân phối xác suất của X. 

Ta có: 

Gọi iA  là biến cố rút được i viên bi màu đỏ i=0,1,2,3                    (0.25 đ) 

 Các xác suất được tính theo nguyên tắc hộp kín như sau:     (0.25 đ)    

  𝑃(𝑋 = 0) = 𝑃(𝐴0) =
𝐶5

0.𝐶14
3

𝐶19
3 =  

364

969
                              (0.5 đ) 

   𝑃(𝑋 = 1) = 𝑃(𝐴1) =
𝐶5

1.𝐶14
2

𝐶19
3 =  

455

969
 

    𝑃(𝑋 = 2) = 𝑃(𝐴2) =
𝐶5

2.𝐶14
1

𝐶19
3 =  

140

969
                       (0.5 đ)  

   𝑃(𝑋 = 3) = 𝑃(𝐴3) =
𝐶5

3.𝐶14
0

𝐶19
3 =  

10

969
             

Vậy, bảng phân phối xác suất của X là:                                (0.5 đ) 

X      0                1                  2                 3                

P(X) 364/969     455/969      140/969       10/969    
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Ta có: 

 
1

1 k

i i

i

x x n
n =

=   = (145*3+155*12+165*25+175*50+185*42+195*22+205*6)/ 160   (0.25 đ) 

  = 177.875             (0.25 đ) 

  + ( )
22

1

1 k

i i

i

s x x n
n =

= −  = ((145-177.875)**2*3 + (155-177.875)**2*12 + (165-177.875)**2*25 

+(175-177.875)**2*50 + (185-177.875)**2*42 + (195-177.875)**2*22 +  

(205-177.875)**2*6)/ 160 ≈ 169.234   (0.25 đ) 

 +s’ ≈ 13        (0.25 đ) 

Chọn thống kê:  
( ).

~ (0,1)
X n

Z N
S

−
=  để ước lượng trung bình . 

                X , S lần lượt là thống kê nhận giá trị trung bình mẫu và độ lệch tiêu chuẩn điều 

chỉnh mẫu. 

  Khoảng ước lượng trung bình  là (1, 2)  trong đó : n=160 

Độ tin cậy: 1 –  = 95%  ⇒
1−𝛼

2
= 0,475 ⇒ 𝑈𝛼

2
= 1,96 ;     (0.5 đ) 

 𝜀 = 𝑈𝛼

2
.

𝑠′

√𝑛
= 1,96 .

13

√160
= 2.014                                    (0.5 đ)                 

  Suy ra:   𝜇1 = 177.875 − 2.014 (cm);                               (0.5 đ) 

        𝜇2 = 177.875 + 2.014  (cm) 

 Vậy, khoảng UL trung bình với độ tin cậy 95% là: (175,861 cm;  179,889 cm).     (0.5 đ) 
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Ta có: 

Xét giả thuyết (H0):  = 180g;                      (0.25 đ) 

                        (H1):  ≠180g                       (0.25 đ) 

 Chọn thống kê 
( ).X n

Z




−
=  tiêu chuẩn kiểm định cho giả thuyết (H0).       (0.5 đ) 

Trong đó:  = 0,7g, 𝜇0= 180g, n = 140; x  = 180,3g,                          (0.5 đ) 

 Giả thuyết (H0) đúng thì Z  N(0; 1). Độ tin cậy 95% , nên 1 –  = 0,95 

Miền bác bỏ: 𝑊𝛼 = (−∞; −𝑈𝛼

2
) ∪ (𝑈𝛼

2
; +∞) =(−∞; −1,96) ∪ (1,96; +∞) 

(cho biết:  𝑈𝛼

2
= 1,96).                                                               (0.5 đ) 

Với mẫu đã cho: n = 140, x  = 180,3g; giá trị quan sát thực tế của U là: 

    𝑍0 =
(𝑥̅−𝜇0)√𝑛

𝜎
=

(180,3−180)√140

0,7
= 5,07                      (0.5 đ) 

 Kết luận: 𝑍0 ∈ 𝑊𝛼   Bác bỏ (H0), chấp nhận (H1).                (0.5 đ) 

 

 
……………………………………Hết………………………………………….. 

 

 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2024 

        Người duyệt đề                                Giảng viên ra đề 

 

  Trưởng bộ môn KHDL 

 

                                                                                                       
 

           Trần Ngọc Việt                                                                     Trần Ngọc Việt 


